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	DỰ THẢO




BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách thu hút, đãi ngộ người có trình độ 
tiến sĩ và tương đương đến công tác tại các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
(1) Thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong những năm qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cao Bằng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; số lượng công chức, viên chức có trình độ đại học, sau đại học ngày càng tăng, là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế, tỷ lệ người có trình độ tiến sĩ của tỉnh Cao Bằng rất thấp, tính đến tháng 03/2023, người có trình độ tiến sĩ và tương đương là 12/20.383 tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, chiếm 0,058%. Từ những hạn chế về số lượng người có trình độ tiến sĩ và tương đương như trên dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật cao ở một số lĩnh vực được xác định là tiềm năng, lợi thế, đột phá của tỉnh. 
Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về "xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025" và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025" (sau đây gọi chung là Chương trình 08-CTr/TU và Đề án 06-ĐA/TU), theo đó xác định việc thu hút người có trình độ tiến sĩ và tương đương là một trong những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật cao thuộc các lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh, đột phá của tỉnh: Nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, tin học, xây dựng, giao thông, kinh tế đối ngoại, công nghiệp, khoa học công nghệ.
(2) Tiền lương công chức, viên chức thực hiện theo hệ thống thang, bảng lương chung, với quy định hiện hành, tiến sĩ được tuyển dụng xếp lương bậc 3, hệ số 3,00, với mức lương cơ sở hiện nay là 1,490 triệu đồng thì tiền lương hằng tháng của người được thu hút khoảng 05 triệu đồng/người/tháng (tùy vị trí công chức, viên chức). Mặt khác, việc nâng bậc lương chủ yếu dựa vào yếu tố thời gian (thâm niên) mà không chú trọng đến vị trí việc làm hay hiệu quả công việc. Mức lương này là không đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, vì vậy, việc quy định các chính sách hỗ trợ định kỳ để tăng tổng thu nhập hằng tháng là rất cần thiết để người được thu hút yên tâm cống hiến trí tuệ.
(3) Trên cơ sở nghiên cứu chính sách thu hút người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác tại tỉnh của một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng với tỉnh Cao Bằng[footnoteRef:1], việc đưa ra điều kiện đãi ngộ tốt bằng chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền để thu hút người có trình độ cao về công tác là xu hướng phù hợp bởi trong bối cảnh hiện nay nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Bên cạnh đó, mức đãi ngộ phải đủ lớn để tạo động lực thu hút người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác tại tỉnh. [1:  Mức hỗ trợ một lần bằng tiền ở một số tỉnh: Hà Giang: 140 lần mức lương cơ sở; Lai Châu: 180 lần mức lương cơ sở; Tuyên Quang: 270 triệu đồng/01 người.] 

(4) Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành một số chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng chưa có quy định thay thế đối với chính sách này.
Từ những lý do nêu trên, tỉnh cần thiết ban hành chế độ, chính sách thu hút người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025, thực hiện chính sách hỗ trợ về mọi mặt, bảo đảm có tính vượt trội so với đối tượng công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng có chuyên môn sâu, kỹ thuật cao thuộc các lĩnh vực được xác định là tiềm năng, thế mạnh, đột phá của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạch định và thực hiện chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, chất lượng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Thu hút người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác tại tỉnh.
1.1 Xác định vấn đề bất cập
* Mô tả thực trạng của vấn đề, phân tích bất cập
Hiện nay so với yêu cầu nhiệm vụ, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế, tỷ lệ người có trình độ tiến sĩ của tỉnh Cao Bằng rất thấp, tính đến tháng 03/2023, người có trình độ tiến sĩ và tương đương là 12/20.383 tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, chiếm 0,058%. Việc thu hút người có trình độ tiến sĩ và tương đương là một trong những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật cao đồng thời là một trong những yếu tố then chốt góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh nhà.
* Hậu quả: Từ những hạn chế về số lượng người có trình độ tiến sĩ và tương đương của tỉnh dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật cao ở một số lĩnh vực được xác định là tiềm năng, lợi thế, đột phá của tỉnh theo như mục tiêu của Tỉnh ủy tại Chương trình 08-CTr/TU đạt mục tiêu đề ra.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Cần xác định 01 nhóm đối tượng là trọng tâm để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật cao.
- Đảm bảo tính hợp pháp, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Cao Bằng.
1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Xác định đối tượng trọng tâm là người có trình độ tiến sĩ và tương đương.
1.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
- Ưu điểm:
+ Thời gian thực hiện chính sách là từ năm 2023 đến năm 2025, phù hợp với mục tiêu theo Chương trình 08-CTr/TU của Tỉnh ủy.
+ Xác định rõ đối tượng thu hút sẽ thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. 
[bookmark: _GoBack]+ Thu hút được người có trình độ tiến sĩ và tương đương góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoạch định và thực hiện chính sách, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật cao ở một số lĩnh vực được xác định là tiềm năng, lợi thế, đột phá của tỉnh.
+ Bảo đảm tính khả thi, không gây xáo trộn tác động lớn đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác.
- Nhược điểm: 
+ Đối tượng này được hưởng chính sách đặc thù, riêng biệt so với cán bộ, công chức, viên chức khác nên có thể có tác động nhất định đến tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức trong cùng đơn vị.
+ Các đối tượng này nếu không được bố trí, phân công đúng vị trí việc làm để phát huy hết năng lực sẽ gây lãng phí rất lớn chất xám và nguồn lực thu hút, không đạt được mục tiêu đã đề ra khi xây dựng chính sách.
Thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVII.
2. Chính sách 2: Chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền đối với người được thu hút
2.1. Xác định vấn đề bất cập
* Mô tả thực trạng của vấn đề, phân tích bất cập
Trọng tâm chính sách thu hút của các địa phương đã ban hành Nghị quyết thu hút là chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền, nếu không có chính sách này thì tỉnh Cao Bằng sẽ rất khó thu hút được người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác, đồng thời, mức đãi ngộ này phải đủ lớn để tạo động lực đối với người được thu hút do tỉnh Cao Bằng là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. 
* Hậu quả: Nếu không quy định chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền thì Nghị quyết ban hành sẽ không đem lại hiệu quả trong việc thu hút người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Hỗ trợ một lần bằng tiền nhằm tạo động lực đủ lớn để thu hút người có trình độ tiến sĩ và tương đương. 
- Xác định rõ định mức hỗ trợ một lần bằng tiền trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết thu hút của một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng.
- Khoản hỗ trợ một lần bằng tiền được chi trả ngay khi người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác và ký cam kết làm việc tại tỉnh.
2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Xây dựng mức hỗ trợ một lần bằng tiền trên cơ sở tương quan giữa một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng và phù hợp với tình hình ngân sách của tỉnh.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
- Ưu điểm:
+ Số kinh phí hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
+ Mức kinh phí hỗ trợ một lần đủ lớn để người có trình độ tiến sĩ và tương đương cân nhắc khi lựa chọn công tác tại tỉnh vùng sâu, vùng xa như Cao Bằng.
- Nhược điểm:
+ Kinh phí thực hiện chính sách được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, do đó sẽ làm tăng chi cho ngân sách của tỉnh, ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025.
Thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVII.
3. Chính sách 3: Chính sách hỗ trợ định kỳ đối với người được thu hút
3.1. Xác định vấn đề bất cập
* Mô tả thực trạng của vấn đề, phân tích bất cập
Nguồn thu nhập chính của cán bộ, công chức, viên chức từ lương và các khoản phụ cấp được chi trả từ ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp. Mức lương khởi điểm của tiến sĩ mới được tuyển dụng khoảng 05 triệu đồng/tháng, đây là mức thu nhập thấp so với thu nhập trong khu vực tư nhân.
* Hậu quả: Nếu không có kinh phí hỗ trợ định kỳ sẽ không bảo đảm ổn định cuộc sống, không bảo đảm quyền lợi dẫn đến việc không tạo được động lực đủ lớn để khuyến khích người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Hỗ trợ kinh phí hằng tháng để bù đắp cho khoản thu nhập thấp của lương. 
- Xác định rõ định mức các khoản tiền hỗ trợ để ổn định cuộc sống, đảm bảo quyền lợi. 
- Các khoản hỗ trợ định kỳ được chi trả hằng tháng theo lương.
2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Xây dựng các chính sách hỗ trợ định kỳ như hỗ trợ đi lại, hỗ trợ sinh hoạt phí, hỗ trợ thuê nhà ở.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
- Ưu điểm: 
+ Số kinh phí hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
+ Các khoản hỗ trợ định kỳ đủ để bù đắp cho khoản thu nhập thấp từ lương, giúp người được thu hút bảo đảm thu nhập ở mức cao so với thu nhập trung bình của cán bộ, công chức, viên chức.
- Nhược điểm:
+ Kinh phí thực hiện chính sách được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, do đó sẽ làm tăng chi cho ngân sách của tỉnh, ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025.
Thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVII.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
1. Đối tượng
a) Đối tượng xin ý kiến:
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố;
b) Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách hỗ trợ: Người có trình độ tiến sĩ và tương đương.
2. Phương pháp
- Đăng tải toàn văn hồ sơ, tài liệu liên quan đến xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng và trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.
- Lấy ý kiến góp ý trực tiếp bằng văn bản đối với đối tượng tại khoản 1 Mục III.
3. Phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý
Các ý kiến góp ý, phản hồi từ các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đến xây dựng Nghị quyết sẽ được Sở Nội vụ tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Nội dung báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến được gửi kèm hồ sơ xây dựng Nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh.
Trong trường hợp cần thiết, Sở Nội vụ tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Nghị quyết.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan, tổ chức thực hiện chính sách
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; huyện ủy, thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- HĐND cấp tỉnh, cấp huyện;
- UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Cơ quan giám sát, đánh giá, phản biện
- Các Ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp;
Trên đây là báo cáo tác động một số chính sách một số chính sách thu hút, đãi ngộ người có trình độ tiến sĩ và tương đương đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính;
- Lưu: VT, CCVCĐT.
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